PAGE  

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
_________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

	Số: 332/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 22 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

1. Bổ sung 02 văn bản vào Danh mục xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2014 (theo Phụ lục 1 gửi kèm).

2. Bổ sung 08 văn bản vào Chương trình và đưa ra khỏi Chương trình 04 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014 (theo Phụ lục 2 gửi kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính xây dựng dự toán kinh phí bổ sung để thực hiện quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy;            (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó TP, CV khối NCTH;

- Lưu VT, NC (P.Hà -70). 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT
Bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2014
(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-UBND  ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI BAN HÀNH 
	Số TT
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
	HĐND tỉnh ban hành

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12


II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	Số TT
	Trích yếu văn bản
	Nội dung đề nghị
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
	HĐND tỉnh ban hành

	1
	Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 7/3/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sửa đổi, bổ sung
	Sở Tài chính 
	Sở Tư pháp; Sở Giao thông Vận tải; Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
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DANH MỤC VĂN BẢN
Bổ sung và đưa ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014

(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-UBND  ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


A. VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH
 I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI
	Số TT
	Trích yếu văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ khen thưởng cho các giải thi đấu thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các sở: Tư pháp, Tài chính, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 10

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Tư pháp, thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	Tháng 10
	Tháng 11

	3
	Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông, Vận tải; Công Thương; Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 12


II. VĂN BẢN THAY THẾ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	Số TT
	Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành
	Nội dung đề nghị
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị

(thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị)
	Ban hành văn bản thay thế
	Sở Nội vụ
	Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 10

	2
	Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban hành văn bản thay thế
	Sở Tài chính
	Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông, Vận tải; Công Thương; Tư pháp; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 10

	3
	Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban hành văn bản thay thế
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành; một số đơn vị cấp huyện, cấp xã
	Tháng 10
	Tháng 11

	4
	Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 về việc Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Sở Tài chính
	Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện
	Tháng 10
	Tháng 11

	5
	Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định danh mục hàng hoá thực hiện bình ổn giá, đăng ký, kê khai giá và quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá đối với hàng hoá dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010)
	Ban hành văn bản thay thế
	Sở Tài chính
	Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, các cơ quan có liên quan
	Tháng 11
	Tháng 12


III. VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH:
	Số TT
	Tên loại, số ký hiệu, trích yếu, ngày tháng năm ban hành
	Nội dung đưa vào Chương trình
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian thực hiện
	Lý do đưa ra khỏi Chương trình

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
	

	1
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các vị trí điểm dừng, đón trả khách cho vận tải khách trên mạng lưới đường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Văn bản ban hành mới
	Sở Giao thông, Vận tải
	Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8
	UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 về việc phê duyệt các vị trí điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định trên các tuyến giao thông đường bộ thuộc tỉnh Tuyên Quang

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Văn bản ban hành mới
	Sở Ngoại vụ
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7
	Hiện nay các văn bản ở Trung ương và địa phương đã quy định cụ thể nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, nên việc ban hành văn bản là không cần thiết

	3
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Văn bản ban hành mới
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành có liên quan
	Tháng 5
	Tháng 7
	Hiện nay, Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý giám định tư pháp 

	4
	Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động điểm bưu điện – văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban hành văn bản thay thế
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8
	Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 quy định về hoạt động của Điểm bưu điện văn hóa xã; theo đó, hoạt động của Điểm bưu điện văn hóa xã đã được Thông tư quy định cụ thể, không cần thiết phải ban hành văn bản để điều chỉnh.
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